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Sau “thập kỷ mất mát”, Nhật Bản bước vào Thiên niên kỷ mới với 

tình hình cũng không mấy sáng sủa khi tăng trưởng kinh tế vẫn rất ì ạch. 
Trong một thập kỷ qua nền kinh tế Nhật Bản đã trải qua 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1 (2001 - Quý III/2007): kinh tế phục hồi và tăng trưởng 
với tốc độ vừa phải; 

- Giai đoạn 2 (Quý IV/2007 - Quý I/2009): suy thoái nghiêm trọng do 
tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; 

- Giai đoạn 3 (Quý II/2009 đến nay): phục hồi và bắt đầu có sự tăng 
trưởng, song không ổn định. 

1. Giai đoạn phục hồi và tăng trưởng với tốc độ vừa phải  

Bước sang thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, nền kinh tế Nhật Bản vẫn 
còn trong tình trạng suy thoái kéo dài từ sau thời kỳ kinh tế bong bóng và 
cuộc khủng hoảng tài chính khu vực 1997-1998. Những khó khăn chủ 
yếu là nợ khó đòi và khủng hoảng về mô hình phát triển. Sau khi nắm 
quyền điều hành Nội các vào cuối năm 2001, Thủ tướng Koizumi đã tiến 
hành giải quyết từng bước các khoản nợ khó đòi bằng các biện pháp như: 
xoá nợ, sáp nhập các ngân hàng và các tổ chức tài chính làm ăn thua lỗ; 
đồng thời thực hiện chủ trương cải cách cơ cấu một cách táo bạo với 7 
chương trình cơ bản:  

(1) Đẩy mạnh quá trình tư nhân hoá, giảm sự can thiệp của Nhà nước 
vào kinh tế, tấn công mạnh mẽ vào tam giác quyền lực: chính trị gia - 
quan chức - giới chủ. Đặc biệt là chủ trương tư nhân hóa tiết kiệm bưu 
điện và giảm chi tiêu công. 

(2) Khuyến khích đầu tư tư nhân; 

(3) Tăng bảo hiểm và phúc lợi xã hội; 

(4) Phát triển nguồn nhân lực; 

(5) Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho mọi người; 

                                           
* TS. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á. 

 



Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 2/2011  12

(6) Tăng cường sự tự chủ của chính quyền địa phương; 

(7) Cải cách hành chính nhằm tạo ra một bộ máy chính phủ đơn giản 
và hiệu quả.  

Liên quan đến các chương trình cải cách này, Chính phủ Nhật Bản đã 
ban hành và thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm tái cơ cấu nền kinh 
tế, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ và bế tắc. Các giải pháp mang 
tính ngắn hạn như điều chỉnh tài khoá, cải cách hệ thống thuế, cân đối thu 
chi, giảm thâm hụt ngân sách và dư nợ của chính phủ/GDP. Đồng thời, 
Chính phủ cũng đưa ra chủ trương tư nhân hoá hệ thống tiết kiệm bưu điện 
công, tăng cường tính hiệu quả của các tổ chức và các doanh nghiệp công 
kết hợp với việc thực hiện các định hướng kinh tế vĩ mô khác.   

Về chính sách tiền tệ: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã có những 
điều chỉnh trong chính sách tiền tệ nhằm giải quyết các khoản nợ xấu, 
hiện đại hoá và sắp xếp lại hệ thống ngân hàng theo quy chuẩn quốc tế, 
đánh giá những tác động của chính sách tiền tệ trong việc kích thích đầu 
tư và phân bổ các nguồn vốn tài chính đảm bảo cho sự phục hồi và tăng 
trưởng của nền kinh tế. Đồng thời thực hiện điều chỉnh chính sách tiền tệ 
với định hướng tăng cường tính thị trường, tính hiệu quả của hệ thống tài 
chính cũng như tăng cường xu hướng chứng khoán hoá và sự tương tác giữa 
thị trường tiền tệ và thị trường vốn của Nhật Bản. 

Về điều chỉnh cơ cấu kinh tế: Chính phủ Nhật Bản đã đẩy mạnh cải 
cách khu vực công, tăng cường hơn nữa vai trò của khu vực tư nhân 
trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội, hình thành các đặc khu dành cho cải 
cách cơ cấu; Tăng cường vai trò, chức năng của thị trường lao động, đa 
dạng hoá các loại hình và các hợp đồng lao động, thu hút nguồn lao động 
không thường xuyên, hạn chế phân khúc thị trường, tăng cường tính 
năng động trong việc chuyển đổi nghề nghiệp trong các khu vực khác 
nhau của nền kinh tế. 

Nhờ các chính sách cải cách cơ cấu này, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 
trở lại trong giai đoạn 2002-2007, chấm dứt 15 năm suy thoái và trì trệ. 
Kinh tế khởi sắc kéo dài kỷ lục liên tục 69 tháng kể từ tháng 2 năm 2002 
cho tới tháng 10 năm 2007, vượt qua con số 57 tháng của thời kì tăng 
trưởng cao những năm cuối thập kỉ 60 của thế kỷ 19. Tuy vậy trong 
khoảng thời gian này, tăng trưởng GDP chỉ duy trì ở mức 1,5%-2% so với 
mức 10% thực tế đạt được trong suốt thời kì tăng trưởng cao trước đây. 
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2. Giai đoạn suy thoái nghiêm trọng do tác động của cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu  

 Sau khi Thủ tướng Koizumi hết nhiệm kỳ, kinh tế Nhật Bản lại rơi 
vào trì trệ. Các chương trình cải cách của ông bị bỏ dở, trong đó có 
Chương trình tư nhân hoá ngành bưu điện. Những khó khăn kinh tế ngày 
càng chồng chất kể từ cuối năm 2007: Lạm phát, phá sản và thất nghiệp 
hàng loạt. 

Tỷ lệ lạm phát cơ bản của Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 
1,2% trong tháng 3/2008 trong bối cảnh giá năng lượng và thực phẩm leo 
thang. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/1998. Năm tài khóa 
2007-2008 (kết thúc ngày 31/3/2008), Nhật Bản có 11.333 công ty phá 
sản, tăng 18,4% so với năm tài khóa trước, mức cao nhất kể từ năm tài 
khóa 2000-2001. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng này là giá 
nguyên liệu và năng lượng tăng, đồng Yên cao và việc chính phủ Nhật 
Bản sửa đổi luật tiêu chuẩn xây dựng đã khiến lĩnh vực này bị đóng băng.  

Khi các công ty liên tục phá sản, nhiều người đã bị đẩy vào tình cảnh 
thất nghiệp, thu nhập giảm sút, chất lượng cuộc sống của người lao động 
đi xuống liên tục. Đi kèm với nó là những hậu quả về giáo dục và văn 
hóa khi đời sống ngày một khó khăn. 

Tuy nhiên, có một nghịch lý là mặc dù tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, song 
lại có tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng, đặc biệt là trong các 
ngành kỹ thuật và công nghệ. Số lượng những người trẻ tuổi chọn làm 
trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ ở Nhật Bản ngày càng giảm đi. 
Sự sụt giảm về nhân công ngành kỹ thuật và công nghệ diễn ra nhanh 
đến mức các công ty thuộc ngành này đã phải tiến hành những chiến dịch 
quảng cáo để người trẻ có ấn tượng tốt hơn về các ngành này. Nhiều 
công ty đã phải nhập khẩu nhân công từ nước ngoài hoặc chuyển công 
việc sản xuất nghiên cứu sang các nước khác trong khu vực. 

Trước đây, từ đống đổ nát sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự hùng 
mạnh về kỹ thuật và công nghệ đã đưa Nhật Bản lên vị thế ngày nay. 
Tuy nhiên, người trẻ Nhật Bản ngày càng cư xử giống như giới trẻ Mỹ: 
họ thường có xu hướng chọn những lĩnh vực được trả lương cao và hấp 
dẫn hơn như tài chính hay Y khoa chẳng hạn. Một xu hướng chọn nghề 
khác là những nghề thuần túy sáng tạo như nghệ thuật. Họ không còn 
muốn đi theo hướng cha ông họ đã đi là học hành và làm việc hết mình 
trong các ngành sản xuất hiện đã trở nên kém hấp dẫn. 
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Theo tính toán, ngành công nghệ của Nhật Bản đang thiếu khoảng 1 
triệu kỹ sư. Các công ty tuyển dụng tại Nhật đã phải hết sức nỗ lực để 
tìm kiếm nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ và kỹ thuật. 

Với tỷ lệ sinh con thấp nhất thế giới và chiếm “kỷ lục” về số người 
già, Nhật Bản đang đứng trước bờ vực khủng hoảng nghiêm trọng nguồn 
nhân lực. Một nguyên nhân khác gây thiếu nhân lực ở Nhật Bản là lực 
lượng lao động nữ và người già chưa được mở rộng. Nếu tình trạng trên 
không có biến chuyển tốt trong thời gian tới, lực lượng lao động của 
Nhật Bản đến năm 2050 có thể giảm xuống còn 42,28 triệu người. Theo 
một giáo sư kinh tế học tại Đại học Keio - Nhật Bản, nước này hiện đang 
ngồi trên một quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học. Ai cũng biết là quả 
bom này sắp nổ, nhưng không ai làm gì để ngăn điều đó xảy ra. Điều này 
đe dọa làm giảm tính cạnh tranh của nền kinh tế Nhật Bản. Gần đây, 
Nhật bắt đầu tuyển dụng nhiều kỹ sư và lao động nước ngoài, nhưng số 
lượng nhân công này không thể đủ để bù đắp cho số lượng nhân công 
đang thiếu. Song, vấn đề này cũng gặp phải khó khăn do bất đồng về 
ngôn ngữ và văn hóa doanh nghiệp của Nhật Bản. Nhiều kỹ sư nước 
ngoài từ chối đến nước này ngay cả khi họ đã được tuyển dụng. 

Cùng với lạm phát và thất nghiệp là tình trạng giá nguyên liệu không 
ổn định gây khó khăn cho các ngành sản xuất. Giá nguyên liệu leo thang 
đã buộc các doanh nghiệp Nhật Bản phải có sự điều chỉnh mạnh mẽ cơ 
cấu giá thành sản xuất. Theo công bố của các doanh nghiệp tại thị trường 
chứng khoán Tokyo ngày 15/5/2008, doanh thu trong tài khoá 2008 đã 
giảm mạnh và doanh thu trong tài khoá tiếp theo cũng đã phải điều chỉnh 
lại. Hai nhóm ngành buộc phải điều chỉnh mức doanh thu là chế tạo và 
thực phẩm. Các doanh nghiệp chế tạo ô tô và đồ điện gia dụng cũng chịu 
sức ép giá thép nguyên liệu tăng cao khiến chi phí đầu tư phục vụ sản 
xuất tăng theo. Trong khi đó, giá bán sản phẩm lại không được phép tăng 
tương ứng bởi sự cạnh tranh của các nhà sản xuất khác. Trước sự phản 
ứng quyết liệt của người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh thực 
phẩm từng tăng giá trước đó cũng không dám điều chỉnh giá. 

Uỷ ban công nghiệp sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết ảnh hưởng của 
giá thép tăng khiến các doanh nghiệp chế tạo ô tô Nhật Bản phải điều 
chỉnh giá. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đầu năm 2008, những điều chỉnh 
lớn chưa xảy ra mà cách làm chủ yếu của các doanh nghiệp là điều chỉnh 
lại mức dự báo quyết toán theo kiểu "thắt lưng buộc bụng", hy sinh các 
khoản lợi nhuận. 
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Vốn đang suy yếu lại chịu thêm sự tác động nghiêm trọng của cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009), nền kinh tế Nhật Bản đã rơi 
vào tình trạng xấu nhất chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai. Tất cả các chỉ số kinh tế cơ bản đều ở mức thấp nhất trong vòng 
nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ như: sản xuất và xuất khẩu, phá sản, thất 
nghiệp, thị trường chứng khoán, giảm phát, đồng Yên tăng giá...  

Những tác động dễ thấy nhất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 
đối với nền kinh tế Nhật Bản (cũng như đối với các nền kinh tế khác) là 
sự suy giảm tốc độ tăng trưởng GDP, tình trạng phá sản của các công ty 
và nạn thất nghiệp gia tăng, giá cả thị trường bất ổn định.  

Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm mạnh kể từ quý IV năm 2008, và 
đặc biệt nghiêm trọng trong quý I/2009. Các số liệu được Văn phòng Nội 
các Nhật Bản công bố ngày 20/5/2009 cho thấy GDP của nền kinh tế lớn 
thứ hai thế giới này trong quý I đã giảm 4% so với quý trước và giảm tới 
15,2% so với cùng kỳ năm 2008. Nguyên nhân chính là do nhu cầu đối 
với các mặt hàng ô tô, điện tử và nhiều mặt hàng khác của Nhật Bản 
giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Tính chung trong 
năm tài chính 2008 (tính đến hết tháng 3/2009), theo số liệu công bố 
chính thức, GDP của Nhật Bản đã lần đầu tiên trong vòng 7 năm giảm ở 
mức kỷ lục -3,5%. 

Cũng theo thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, trong năm tài chính 
2008 lần đầu tiên sau 28 năm (kể từ năm 1980 - ngay sau thời kỳ khủng 
hoảng dầu lửa lần 2), cán cân ngoại thương Nhật Bản đã bị thâm hụt, tới 
725,3 tỷ Yên. Trong suốt các năm từ 2002 đến 2007, thặng dư ngoại 
thương của Nhật Bản luôn đạt mức trên dưới 10 nghìn tỷ Yên. Như vậy, 
có thể nói, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm 
cho cán cân ngoại thương Nhật Bản từ chỗ có mức thặng dư khổng lồ trở 
thành thâm hụt chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.  

Để đối phó với những thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu, Chính phủ Nhật Bản đã 4 lần tung ra các gói kích thích kinh tế với 
tổng giá trị lên tới hơn 300 tỷ USD. Ngân hàng Trung ương Nhật đã hạ 
lãi suất cơ bản đồng Yên xuống tới mức thấp kỷ lục 0,1%, đồng thời tiến 
hành mua thương phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, cung cấp nguồn tiền 
với lãi suất thấp cho các ngân hàng thương mại... Nhờ những nỗ lực đó, 
nền kinh tế Nhật Bản kể từ nửa sau của năm 2009 đã có những tín hiệu 
lạc quan.  
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3. Giai đoạn phục hồi, song, không bền vững  

Với những nỗ lực chống khủng hoảng nhằm phục hồi kinh tế, kể từ 
tháng 4/2009 kinh tế Nhật Bản bắt đầu dừng suy giảm; sản xuất và xuất 
khẩu dần dần tăng trở lại. Tuy nhiên, những nhân tố cho sự tăng trưởng 
bền vững vẫn còn manh nha. Những khó khăn và thách thức vẫn rất 
nghiêm trọng. 

Nhân tố chính giúp cho nền kinh tế Nhật Bản không tiếp tục đi xuống 
là sự phục hồi của sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong các ngành ô tô 
và điện máy:  

- Sản xuất và xuất khẩu ô tô của Nhật Bản kể từ cuối năm 2009 đã cho 
thấy một xu hướng phục hồi rất rõ nét nhờ những kết quả đạt được trong 
việc giải toả hàng tồn kho, đặc biệt là hàng tồn kho ở nước ngoài.  

- Các đơn đặt hàng của nước ngoài đối với linh kiện và phụ tùng điện 
máy Nhật Bản cũng tăng mạnh cùng với việc giải toả hàng tồn kho cả ở 
trong nước lẫn nước ngoài và sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc - một 
thị trường lớn đối với các mặt hàng điện máy của Nhật Bản, đã thúc đẩy 
sự phục hồi của ngành điện máy, đặc biệt là đối với các linh kiện sử dụng 
cho tivi màn hình phẳng, điện thoại di động và máy vi tính. Sản xuất tăng 
không chỉ đối với các linh kiện điện tử mà còn đối với cả các sản phẩm 
hoàn chỉnh, đặc biệt là tivi màn hình phẳng. 

- Đầu tư công cộng cũng tăng đáng kể do việc thực hiện các gói kích 
thích kinh tế của Chính phủ, đặc biệt là gói kích thích kinh tế được thông 
qua hồi cuối tháng 5/2009 với trị giá gần 144 tỷ USD. Đây là gói kích 
thích kinh tế thứ 4 kể từ tháng 8/2008 và cũng có giá trị lớn nhất từ trước 
đến nay trong lịch sử kinh tế Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã thể hiện 
quyết tâm cao nhất nhằm khắc phục suy thoái kinh tế. Gói kích thích 
kinh tế lần này được dùng vào việc cắt giảm thuế, tăng chi tiêu công, hỗ 
trợ thất nghiệp, và thúc đẩy tiêu thụ xe ô tô và hàng điện tử. Nhờ vậy, giá 
trị của các hợp đồng đầu tư công cộng đã tăng hơn 10% trong tháng 
6/2009 so với cùng kỳ năm trước.  

Các nhân tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng này là các gói kích 
thích kinh tế của Chính phủ và sự phục hồi nhu cầu nhập khẩu của các 
nước bạn hàng của Nhật Bản, đặc biệt là Trung Quốc. 

Trong giai đoạn từ tháng 12/2008 đến tháng 6/2009, Chính phủ Nhật 
Bản đã chi 3.830 tỷ Yên (gần 40,8 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp 
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bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thông qua các 
khoản cho vay khẩn cấp cũng như các kế hoạch mua trái phiếu doanh 
nghiệp. Các gói kích thích kinh tế của Chính phủ còn tập trung vào việc 
tăng chi tiêu công và khuyến khích tiêu dùng cá nhân, đặc biệt là khuyến 
khích mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu và đồ dùng gia đình. 

Tuy nhiên, cho dù nền kinh tế Nhật Bản đã có những tín hiệu hết sức 
khả quan, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách thận trọng. Bởi vì 
những nhân tố giúp cho nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vừa qua đều là 
những nhân tố không bền vững. Đó là sự phục hồi của xuất khẩu và các 
gói kích thích kinh tế của Chính phủ Nhật Bản. Hơn nữa, bản thân sự 
phục hồi của xuất khẩu của Nhật Bản cũng là nhờ vào sự tăng nhu cầu 
tiêu dùng của nước ngoài, mà phần lớn sự tăng nhu cầu của nước ngoài 
này cũng lại là do tác động của các gói kích thích kinh tế của Chính phủ 
các nước. Một khi các gói kích thích kinh tế này hết khả năng phát huy 
tác dụng, thì động lực cho sự tăng trưởng nhất thời này sẽ không còn 
nữa. Trong khi đó, những nhân tố cơ bản của sự tăng trưởng bền vững là 
sự phục hồi của sản xuất trong nước và sự gia tăng đầu tư của khu vực tư 
nhân vẫn rất hạn chế. Thêm vào đó, nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang phải 
đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức. Đó là tình trạng thất nghiệp, 
giảm phát, và suy giảm nhu cầu trong nước.  

Tóm lại, nền kinh tế Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ 21 đã chịu 
ảnh hưởng rất nhiều của sự suy thoái kinh tế trong nước những năm 1990 
và khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. Ưu tiên cao nhất của Nhật 
Bản những năm đầu của thế kỷ 21 là giải quyết các khoản nợ xấu và đưa 
nền kinh tế trở lại quĩ đạo tăng trưởng tốt và bền vững. Những cải cách 
kinh tế của Thủ tướng Koizumi đã phát huy tác dụng. Trong giai đoạn 
này kinh tế Nhật Bản đã thoát khỏi suy thoái và có mức tăng trưởng 
dương mặc dù mức độ còn khiêm tốn. Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng 
Koizumi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2006, nền kinh tế Nhật Bản lại rơi 
vào suy thoái và mức độ suy thoái đặc biệt nghiêm trọng trong những 
năm 2008-2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.  

Nhờ những giải pháp khắc phục khủng hoảng của Chính phủ Nhật Bản, 
nền kinh tế Nhật Bản từ quý II năm 2009 đến nay đã ra khỏi tình trạng suy 
thoái và bước đầu có những phát triển khả quan. Tuy nhiên, những nhân tố 
cho sự phục hồi này vẫn là những nhân tố không bền vững với rất nhiều 
thách thức đáng kể vẫn còn hiện hữu. Đó là tình trạng giảm phát, cầu yếu, 
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thất nghiệp, và tỉ lệ nợ công cao. Từ đó có thể dự báo nền kinh tế Nhật 
Bản trong những năm sắp tới chưa thể có đột phá gì. Mặc dù vẫn có tăng 
trưởng, song với tốc độ không cao và không bền vững.  

_____________________ 
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